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Phụ lục 1A 

Kết quả ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo để thực hiện Kết luận số 100-KL/TW từ năm 2014 đến nay 

STT Cơ quan ban hành Tên văn bản Ngày ban hành 

1 Tỉnh ủy Hậu Giang Quyết định số 428-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Đề án 

Tổ Cộng tác viên Dư luận xã hội tỉnh Hậu Giang, giai đoạn 2016 

- 2020 

16/8/2016 

2 Tỉnh ủy Hậu Giang Quyết định số 429-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thành 

lập Tổ CTV dư luận xã hội tỉnh Hậu Giang, giai đoạn 2016 - 

2020 

16/8/2016 

3 Tỉnh ủy Hậu Giang Quyết định số 430-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Quy 

chế hoạt động Tổ cộng tác Dư luận xã hội tỉnh Hậu Giang 

16/8/2016 

4 Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kế hoạch số 19-KH/BTGTU về việc triển khai thực hiện Kết luận 

số 100-KL/TW 

03/10/2016 

5 Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và 

Ủy ban nhân dân tỉnh 

Chương trình số 02-CTr/BTGTU-UBND về Chương trình phối 

hợp trong việc thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển 

kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề nổi cộm, nhân dân quan 

tâm giai đoạn 2021 - 2025 

15/10/2021 

6 Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và 

Hội đồng nhân dân tỉnh 

Chương trình số 03-CTr/BTGTU-UBND về Chương trình phối 

hợp trong việc thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển 

kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề nổi cộm, nhân dân quan 

tâm giai đoạn 2021 - 2025 

15/10/2021 

7 Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và 

Toà án nhân dân, Viện Kiểm 

sát nhân dân tỉnh 

Chương trình số 04-CTr/BTGTU-UBND về Chương trình phối 

hợp trong việc thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển 

kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề nổi cộm, nhân dân quan 

tâm giai đoạn 2021 - 2025 

15/10/2021 
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Phụ lục 1B 

Các cuộc kiểm tra giám sát, sơ kết, tổng kết đánh giá việc thực hiện Kết luận số 100-KL/TW 

 

Kiểm tra, giám sát Sơ kết, tổng kết 

Không Có Không  Có 

 

 Lồng ghép kiểm 

tra thực hiện 

chương trình 

kiểm tra, giám sát 

của Ban Thường 

vụ Tỉnh ủy 

 3 năm 

 

5 năm 10 năm Khác 

 x  x x x  
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Phụ lục 2 

I. Tổ chức bộ máy làm công tác dư luận xã hội của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hậu Giang 

Tên phòng, đơn vị làm công 

tác DLXH 

STT Họ và tên Năm 

sinh 

Chức vụ  Trình độ 

học vấn 

Chuyên 

ngành đào 

tạo 

Thâm 

niên 

công 

tác 

DLXH 

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy 01 Lê Công Lý 1977 Trưởng ban 12/12 Thạc sĩ 

Quản trị 

kinh doanh 

3 

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy 02 Phan Minh Chiến 1966 Phó Trưởng ban 12/12 Cử nhân  

Triết học 

9 

Phòng Thông tin – Tuyên 

truyền, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy 

03 Nguyễn Bích Trâm 1983 Trưởng phòng 12/12 Cử nhân  

Ngữ văn 

9 

Phòng Thông tin – Tuyên 

truyền, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy 

04 Nguyễn Thanh Hương 1981 Phó Trưởng 

phòng 

12/12 Thạc sĩ 

Tôn giáo 

học 

5 

Phòng Thông tin – Tuyên 

truyền, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy 

05 Huỳnh Thị Trúc Huyền 1985 Phó Trưởng 

phòng 

12/12 Thạc sĩ 

Triết học 

2 

Phòng Thông tin – Tuyên 

truyền, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy 

06 Nguyễn Hoài Nhớ 1986 Chuyên viên 12/12 Thạc sĩ 

Văn học 

Việt Nam 

1 
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II. Tổ chức bộ máy làm công tác dư luận xã hội của Ban Tuyên giáo các huyện, thị, thành 

 

Tên huyện STT Họ và tên Năm 

sinh 

Chức vụ  Trình độ 

học vấn 

Chuyên 

ngành đào tạo 

Thâm 

niên 

công 

tác 

DLXH 

TP. Vị Thanh 01 Nguyễn Thanh Phong 1979 Phó Trưởng ban 12/12 Thạc sĩ Quản 

lý giáo dục 

1 

02 Nguyễn Thị Thủy Hằng 1988 Chuyên viên 12/12 Cử nhân Ngữ 

văn 

9  

TP. Ngã Bảy 03 Hồ Quốc Việt 1978 Phó Trưởng ban 12/12 Thạc sĩ Chính 

trị học 

7 

04 Bùi Thanh Trường 1980 Phó Trưởng ban 12/12 Thạc sĩ Hành 

chính công 

7 

05 Dương Thanh Hùng 1976 Phó Trưởng ban 12/12 Cử nhân Luật 3 

06 Nguyễn Quốc Khởi 1984 Phó Chánh văn 

phòng 

12/12 Thạc sĩ Quản 

trị kinh doanh 

4 

07 Võ Minh Luân 1975 Phó Giám đốc 

TTCT 

12/12 Cử nhân Quản 

lý văn hóa – 

Tư tưởng 

4 

08 Nguyễn Thị Hồng Em 1968 Chuyên viên 12/12 Cử nhân Quản 

lý văn hóa – 

Tư tưởng 

4 
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Vị Thủy 09 Lưu Thị Phương Xa 1980 Phó Trưởng ban 12/12 Cử nhân hành 

chính 

7 

10 Nguyễn Thị Bích Hạnh  1982 Chuyên viên 12/12 Cử nhân Chính 

trị học 

6 

Thị xã Long Mỹ 11 Võ Thanh Hùng 1968 Phó Trưởng ban 12/12 Đại học sư 

phạm 

9 

12 Trần Thị Diễm Thúy 1988 Chuyên viên 12/12 Cử nhân Việt 

Nam học 

9 

Huyện Châu Thành A 13 Bùi Hữu Trí 1978 Phó Trưởng ban 12/12 Cử nhân Xây 

dựng Đảng và 

CQNN 

2 

14 Nguyễn Thị Mước 1979 Chuyên viên 12/12 Cử nhân Chính 

trị học 

9 

Long Mỹ 15 Huỳnh Thủ 1962 Phó Trưởng ban 12/12 Cử nhân Chính 

trị học 

6 

16 Đặng Sắc Trường 1983 Chuyên viên 12/12 Cử nhân Lịch 

sử Đảng 

9 

Châu Thành 17 Đặng Văn Nhàn 1968 Phó Trưởng Ban  12/12 Cử nhân Luật 3  

18 Nguyễn Thế Hòa  1981 Chuyên viên  12/12 
Cử nhân 

CTXH-Luật 

1  

19 Phan Thị Tố Loan 1984 Chuyên viên  12/12 Cử nhân sư 

phạm  

7  
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Huyện Phụng Hiệp 20 Nguyễn Thanh Hùng 1976 Phó Trưởng ban 12/12 Cử nhân Luật 5 

21 Trần Thanh Phới 1987 Chuyên viên 12/12 Cử nhân Luật 2 

Đảng ủy Khối các cơ 

quan và doanh nghiệp 

22 Phan Thị Ngọc Hân 1986 Phó Trưởng ban 12/12 Đại học công 

nghệ thông tin 

5 

23 Trần Trương Thị Thanh 

Nhanh 

1985 Chuyên viên 12/12 Thạc sĩ Văn 

hóa học 

2 

Đảng ủy Quân sự 24 Đặng Xuân Khầm 1982 Trợ lý Tuyên 

huấn 

12/12 Đại học Quân 

sự 

3 
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Phụ lục 3 

Danh sách công tác viên dư luận xã hội cấp tỉnh 

STT Họ và tên Năm sinh Nghề nghiệp  Đơn vị công tác Trình độ  

01 Lê Công Lý 1977 Trưởng ban Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thạc sĩ Quản trị 

kinh doanh 

02 Phan Minh Chiến 1966 Phó Trưởng ban Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Cử nhân  

Triết học 

03 Nguyễn Bích Trâm 1983 Trưởng phòng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Cử nhân  

Ngữ văn 

04 Nguyễn Thanh Hương 1981 Phó Trưởng phòng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thạc sĩ Tôn giáo 

học 

05 Huỳnh Thị Trúc Huyền 1985 Phó Trưởng phòng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thạc sĩ Triết học 

06 Nguyễn Hoài Nhớ 1986 Chuyên viên Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thạc sĩ Văn học 

Việt Nam 

07 Phạm Thị Thùy Dung 1983 Phó Trưởng ban  Ban Dân vận Tỉnh ủy Thạc sĩ Xã hội 

học 

08 Võ Văn Tiến 1977 Phó Chủ nhiệm  Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Thạc sĩ Quản lý 

kinh tế 

09 Lê Văn Sơn 1968 Phó Chủ tịch  Ủy ban Mặt trận Tổ 

quốc Việt Nam tỉnh 

Thạc sĩ Xây dựng 

Đảng 

10 Thượng tá Ngô Tấn Thành 1977 Trưởng phòng Công tác Đảng và 

Công tác Chính trị 

Công an tỉnh Đại học An ninh 

nhân dân 
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11 Lê Văn Truyền 1978 Trưởng phòng Tổng hợp – Hành 

chính 

Ban Nội chính Tỉnh ủy Đại học Kinh tế 

Nông nghiệp và 

PTNT 

12 Lý Thanh Luyện 1965 Phó Trưởng ban  Ban Tổ chức Tỉnh ủy Đại học Luật 

13 Phan Thị Xuyến 1978 Phó Chánh Văn phòng  Văn phòng Tỉnh ủy Thạc sĩ  

14 Nguyễn Hoàng Thoại 1966 Phó Chánh Văn phòng  Văn phòng UBND tỉnh Đại học Kinh tế 

nông nghiệp 

15 Đại tá Võ Văn Phương  1974 Phó Chính ủy  Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đại học Xây dựng 

Đảng và CQNNN 

16 Hồng Xuân Bình 1967 Phó Giám đốc  Sở Lao động, Thương 

binh và Xã hội 

Đại học  Cơ khí 

nông nghiệp 

17 Nguyễn Thanh Giang 1967 Phó Giám đốc  Sở Y tế Bác sĩ Chuyên 

khoa II, Quản lý 

Y tế 

18 Trần Văn Trí 1970 Phó Cục trưởng  Cục Thống kê tỉnh  Cử nhân Kinh tế 

chuyên ngành 

thống kê 

19 Kiều Văn Thọ 1962 Phó Chủ tịch  Liên đoàn Lao động tỉnh 

Hậu Giang 

Cử nhân Chính trị 

- Công dân 

20 Huỳnh Thị Kim Hương 1983 Phó Chủ tịch  Hội Liên hiệp Phụ nữ 

tỉnh 

Thạc sĩ Quản lý 

kinh tế 

21 Trương Minh Hoàng 1984 Phó Bí thư  Tỉnh Đoàn Cử nhân Luật 

22 Nguyễn Thị Bông 1982 Trưởng phòng Giám định bảo 

hiểm y tế 

Bảo hiểm xã hội tỉnh 

Hậu Giang 

Thạc sĩ Quản lý 

kinh tế 
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23 Huỳnh Thị Ngọc Hường  1969 Phó Chủ tịch  Hội Nông dân tỉnh Đại học Kinh tế 

24 Phan Văn Linh 1977 Trưởng Phòng Hợp tác đầu tư Sở Kế hoạch và Đầu tư Thạc sĩ Quản lý 

kinh tế 

25 Dương Hải Lâm 1976 Chánh Văn phòng  Sở Nông Nghiệp & Phát 

triển nông thôn 

Đại học Kinh tế 

ngoại thương 

26 Huỳnh Văn Nhơn  Nghỉ hưu Phó Trưởng Ban Tuyên giáo  Hội Cựu Chiến binh tỉnh Nghỉ hưu 

27 Lê Văn Hóa  1978 Trưởng Ban Tuyên giáo  Đảng ủy Khối các cơ 

quan và doanh nghiệp 

tỉnh 

Đại học Hành 

chính 

28 Lê Hồng Khuê 1970 Trưởng Ban Tuyên giáo Thành 

ủy, Giám đốc Trung tâm chính 

trị  

Thành phố Vị Thanh Đại học Hành 

chính 

29 Nguyễn Kim Huyền 1968 Trưởng Ban Tuyên giáo Thị ủy, 

Giám đốc Trung tâm chính trị  

Thị xã Long Mỹ Đại học Kinh tế 

30 Nguyễn Thị Kim Xuyên  1979 Trưởng Ban Tuyên giáo Thành 

ủy, Giám đốc Trung tâm chính 

trị  

Thành phố Ngã Bảy Thạc sĩ Triết học 

31 Tống Huy Phúc 1963 Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện 

ủy, Giám đốc Trung tâm chính 

trị  

Huyện Vị Thủy Cử nhân Triết học 

32 Võ Bá Phúc  1975 Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện 

ủy, Giám đốc Trung tâm chính 

trị  

Huyện Long Mỹ Đại học Báo chí 
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33 Mai Văn Tình 1978 Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện 

ủy, Giám đốc Trung tâm chính 

trị  

Huyện Phụng Hiệp Cử nhân Xã hội 

học 

34 Nguyễn Văn Châu 1966 Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện 

ủy, Giám đốc Trung tâm chính 

trị  

Huyện Châu Thành Đại học Hành 

chính 

35 Hà Hòa Bình 1975 Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện 

ủy, Giám đốc Trung tâm chính 

trị  

Huyện Châu Thành A Đại học Hành 

chính – Nhà nước 
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Phụ lục 4 

Danh sách cộng tác viên dư luận xã hội cấp huyện 

STT Tên đơn vị Số lượng Trình độ  Độ tuổi 

Dưới đại học Từ đại học 

trở lên 

Dưới 30 30 - 50 Trên 50 

01 Thành phố Vị Thanh 20 4 16 1 10 9 

02 Thành phố Ngã Bảy 20 3 17 1 14 5 

03 Thị xã Long Mỹ 17 1 16 0 12 5 

04 Huyện Vị Thủy 20 1 19 0 17 3 

05 Huyện Long Mỹ 20 0 20 0 18 2 

06 Huyện Châu Thành  20 0 20 6 9 5 

07 Huyện Châu Thành A 20 0 20 0 20 0 

08 Huyện Phụng Hiệp 19 5 14 0 14 5 

09 Đảng ủy Quân sự 11 0 11 0 7 4 

10 Đảng ủy Công an 15 0 15 0 10 5 

11 Đảng ủy Khối các cơ 

quan tỉnh 

15 0 15 0 11 4 

 

TC  197 14 183 8 142 47 
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Phụ lục 5  

Số lượng báo cáo nhanh, báo cáo chuyên đề, báo cáo tổng hợp dư luận xã hội 

 

Năm STT Số hiệu Ngày, tháng, năm Tên báo cáo 

2016 01 131-BC/BTGTU 09/11/2016 Báo cáo công tác dư luận xã hội năm 2016 

2017 02 256-BC/BTGTU 08/11/2017 Báo cáo công tác dư luận xã hội năm 2017 

2018 03 425-BC/BTGTU 10/11/2018 Báo cáo công tác dư luận xã hội năm 2018 

2019 04 630-BC/BTGTU 07/11/2019 Báo cáo công tác dư luận xã hội năm 2019 

2020 05 15-BC/BTGTU 08/11/2020 Báo cáo công tác dư luận xã hội năm 2020 

2021 06 139-BC/BTGTU 13/9/2021 

Báo cáo về việc thực hiện Chuyên đề “Nhận thức, niềm tin 

của Nhân dân đối với sự lãnh đạo của cấp ủy đảng, chính 

quyền các cấp trên địa bàn tỉnh Hậu Giang thông qua cuộc 

bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các 

cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026” 

2021 07 170-BC/BTGTU 06/11/2021 Báo cáo công tác dư luận xã hội năm 2021 

2022 08 218-BC/BTGTU 06/6/2022 
Báo cáo kết quả khảo sát đánh giá chất lượng và tình hình sử 

dụng bản tin Thông báo nội bộ 

2022 09 253-BC/BTGTU 07/10/2022 
Báo cáo kết quả khảo sát sinh hoạt chi bộ ở cơ sở đánh giá 

tình hình sử dụng bản tin Thông báo nội bộ 

2022 10 265-BC/BTGTU 10/11/2022 Báo cáo công tác dư luận xã hội năm 2022 

2023 11 360-BC/BTGTU 01/11/2023 Báo cáo công tác dư luận xã hội năm 2023 



13 

 

 

Phụ lục 6 

Số lượng báo cáo thăm dò dư luận xã hội 

 

Năm STT Số hiệu Ngày, tháng, năm Tên báo cáo 

2018 01 
380-

BC/BTGTU 
15/6/2018 

Báo cáo về mức độ chuyển biến của cán bộ, đảng 

viên và nhân dân sau khi được học tập về tấm gương 

đạo đức Hồ Chí Minh 

2018 02 
401-

BC/BTGTU 
10/7/2018 

Báo cáo việc triển khai thực hiện Công văn số 403-

CV/TU, ngày 09/6/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy 

về xây dựng quê hương, con người Hậu Giang “Đoàn 

kết, nghĩa tình, thủy chung, năng động” 

2023 03 
291-

BC/BTGTU 
08/02/2023 

Báo cáo Kết quả điều tra dư luận xã hội về “Mức độ 

hài lòng của người dân và doanh nghiệp về tình hình 

phục vụ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trên địa 

bàn tỉnh Hậu Giang” 

2023 04 
297-

BC/BTGTU 
06/3/2023 

Kết quả điều tra dư luận xã hội trong đảng viên và nhân 

dân về nhiệm kỳ trưởng ấp/khu vực trên địa bàn tỉnh 
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Phụ lục 7 

Số lượng các cuộc tập huấn về DLXH 

Tổng số các cuộc tập huấn: 07 cuộc 

 

STT Tên cuộc tập huấn Ngày, tháng, năm Số người dự 

01 Tập huấn nghiệp vụ công tác dư luận xã hội 2017 67 

02 Tập huấn nghiệp vụ công tác dư luận xã hội 2018 109 

03 Tập huấn nghiệp vụ công tác dư luận xã hội 2019 94 

04 Tập huấn nghiệp vụ công tác dư luận xã hội 2020 84 

05 Tập huấn nghiệp vụ công tác dư luận xã hội 2021 77 

06 Tập huấn nghiệp vụ công tác dư luận xã hội 2022 70 

07 Tập huấn nghiệp vụ công tác dư luận xã hội 2023 84 
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